
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ SA ĐÉC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TỈNH ĐỒNG THÁP 

 Bản án số: 12/2020/HNGĐ-ST 

 Ngày: 01 - 7 - 2020. 

 V/v Tranh chấp ly hôn. 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     N N  N   N    N    Ố    ĐÉC - TỈN  ĐỒNG THÁP 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quốc Danh.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thanh Thảo. 

2. Bà Cao Thị Diệu Hiền. 

Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thanh Thùy - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

 a Đ c  tỉnh Đ n  Tháp  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân th nh  h     Đ   th m  i   hi n t  : 
Ông Nguyễn Quốc Khanh - Kiểm sát viên. 

Ngày 01 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố  a Đ c  tỉnh 

Đ ng Tháp xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 30/2020/TLST-HNGĐ  n ày 13 

tháng 02 năm 2020 về “Tranh chấp ly hôn”  theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

14/2020/QĐXXST-HNGĐ, ngày 12 tháng 6 năm 2020 giữa các đươn  sự: 
 

- Nguyên đơn:  hị Lê Thị Kim L (L) - sinh năm: 1979. 

Địa chỉ: số 589/1  ấp P,    T, thành phố S, tỉnh Đ n  Tháp. 

 

- Bị đơn: Anh Đặng Thanh T - sinh năm: 1980. 

Địa chỉ: số 589/1, ấp       T, thành phố S, tỉnh Đ n  Tháp. 

 

Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa; bị đơn có đơn xin xét xử vắng mặt. 



 2 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Quá trình tham gia t  tụng tại t   án, n uy n đơn l   hị Lê Thị Kim L 

trình bày: 

- Về hôn nhân: Chị L  và anh T tự tìm hiểu và quen biết nhau vào năm 

2001  sau đó tiến tới hôn nhân, có t  ch c đám cưới  có đăn  ký kết h n tại   N  

   T, thành phố S, tỉnh Đ ng Tháp vào n ày 27/12/2001  Th i  ian đầu v  ch n  

chun  sốn  hạnh ph c  đến năm 2017 - 2018  th  phát sinh mâu thu n, v  ch ng 

thư ng xuyên cự cãi và đánh nhau; nguyên nhân  à do v  ch ng bất đ ng quan 

điểm sống, anh T thư n  hay ăn nhậu với bạn bè  kh n   o  àm ăn và có t nh hay 

ghen tuông; cuộc sống bên  ia đ nh ch n  kh n  đư c êm ấm, thư ng xảy ra mâu 

thu n với mẹ ch ng, ba ch ng thì khuyên anh T bỏ chị   để lấy v  khác. T  đầu 

tháng 02/2020, chị L bỏ về nhà mẹ ruột sống; v  ch ng sống ly thân t  thán  

02/2020 đến nay. 

T  khi  y thân đến nay, anh T không tới  ui thăm chị L; v  ch ng không còn 

 iên  ạc    với nhau và cũng không có sự quan tâm l n nhau  Nay chị L nhận thấy 

tình cảm không còn, v  ch ng chung sống kh n  hạnh ph c   o đó  chị L yêu cầu 

ly hôn anh T. 

Tại phiên tòa, chị L  ác định không còn tình cảm với anh T, cuộc sống hôn 

nhân với anh T không có hạnh phúc, mục đ ch h n nhân kh n  đạt đư c. Chị L 

yêu cầu đư c ly hôn anh T. 

-  ề nu i con chun :  ó 02 con chung tên Đặng Hữu N - sinh ngày: 

27/9/2002 (hiện đang sống với anh T) và Đặng Thị Thùy D - sinh ngày: 08/6/2005 

(hiện đang sống với chị L). Khi ly hôn, chị L có yêu cầu đư c quyền nuôi con 

chung tên Đặng Thị Thùy D - sinh ngày: 08/6/2005, chị L không yêu cầu anh T 

cấp dưỡng nuôi con chung sau ly hôn. Chị L đ ng ý giao con chung tên Đặng Hữu 

N - sinh ngày: 27/9/2002 cho anh T nu i dưỡng, chị L không cấp dưỡng nuôi con 

chung sau ly hôn. 

- Về chia tài sản chung: Chị L và anh T tự thỏa thuận. Chị L  ác định là 

không có tranh chấp về chia tài sản chung và không yêu cầu Tòa án xem xét giải 

quyết. 

-  ề n  chung: Chị L  ác định là không có, không yêu cầu Tòa án xem xét 

giải quyết. 

 

Quá trình tham gia t  tụng tại tòa án, bị đơn l   nh Đặng Thanh T trình 

bày: 

- Về hôn nhân: Anh T thống nhất với l i trình bày của chị L về th i gian 

chung sống, t  ch c đám cưới và đăn  ký kết hôn. Về nguyên nhân mâu thu n, 

anh T cho rằn  vào năm 2004 - 2005, anh T phát hiện chị L có quan hệ tình cảm 

với n ư i đàn  n  khác  thư ng hay nói chuyện qua điện thoại, anh T có hỏi th  

chị L kh n  trả   i nên anh bỏ qua  Đến năm 201 , anh T  ại tiếp tục phát hiện chị 

L tiếp tục có t nh cảm với n ư i khác.  ề việc chị L mâu thu n với mẹ ch n ; anh 

T th a nhận là mẹ anh và chị L có   i qua tiến   ại với nhau do chị L về nhà chỉ 
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phụ tiếp gia đ nh các việc lặt vặt  kh n  quan tâm chăm sóc cho  ia đ nh ch ng  

T  thán  02 năm 2020 chị L bỏ về nhà mẹ ruột sốn   v  ch n  sốn   y thân t  đó 

đến nay  Nay anh T nhận thấy mâu thu n v  ch n  kh n  có    n hiêm tr n   t nh 

cảm v  ch n  v n còn  anh T muốn v  ch n  hàn   n đoàn tụ sốn  chun  với 

nhau để chăm  o cho các con. Anh T kh n  đ n  ý  y h n chị L. 

-  ề nu i con chun :  ó 02 con chun  tên Đặng Hữu N - sinh ngày: 

27/9/2002 (hiện đang sống với anh T) và Đặng Thị Thùy D - sinh ngày: 08/6/2005 

(hiện đang sống với chị L). Trư ng h p ly hôn, anh T có yêu cầu đư c quyền nuôi 

con chung tên Đặng Hữu N - sinh ngày: 27/9/2002, anh T không yêu cầu chị L cấp 

dưỡng nuôi con chung sau ly hôn. Anh T đ ng ý giao con chung tên Đặng Thị 

Thùy D - sinh ngày: 08/6/2005 cho chị L nu i dưỡng, anh T không cấp dưỡng nuôi 

con chung sau ly hôn. 

- Về chia tài sản chung: Anh T và chị L tự thỏa thuận. Anh T  ác định là 

không có tranh chấp về chia tài sản chung và không yêu cầu Tòa án xem xét giải 

quyết. 

-  ề n  chung: Anh T  ác định là không có, không yêu cầu Tòa án xem xét 

giải quyết. 

 

Quá trình tham gia t  tụng tại tòa án, con của chị L và anh T là cháu 

Đặng Hữu N trình bày: Trư ng h p cha mẹ ly hôn th  cháu N có n uyện v n  

đư c sốn  chun  với ba là anh Đặng Thanh T. 

 

Quá trình tham gia t  tụng tại tòa án, con của chị L và anh T là cháu 

Đặng Thị Thùy D trình bày: Trư ng h p cha mẹ ly hôn th  cháu D có n uyện 

v n  đư c sốn  chun  với mẹ là chị Lê Thị Kim L. 

 

Ý kiến củ  Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa: 

- Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Quá trình tiến hành tố tụng t  khi 

thụ lý vụ án cho đến khi xét xử và tại phiên tòa hôm nay; Thẩm phán, Hội đ ng xét 

xử, Thư ký phiên tòa cũn  như các đươn  sự đều thực hiện đ n  theo quy định của 

 ộ  uật tố tụn  dân sự. 

- Bị đơn có đơn yêu cầu xét xử v ng mặt: Theo quy định tại Điều 228 của 

Bộ luật tố tụng dân sự; đề nghị Hội đ ng xét xử xét xử v ng mặt bị đơn  

- Về hôn nhân: Đề nghị Hội đ ng xét xử chấp nhận yêu cầu ly hôn của chị 

Lê Thị Kim L. 

- Về nuôi con chung: Đề nghị Hội đ ng xét xử công nhận sự thỏa thuận 

của chị L và anh T về việc nuôi con chung sau ly hôn cụ thể như sau:  hị L 

đư c quyền nu i dưỡn   chăm sóc   iáo dục con chun  tên Đặng Thị Thùy D - 

sinh ngày: 08/6/2005 (hiện đang sống với chị L); anh T đư c quyền nu i dưỡng, 

chăm sóc   iáo dục con chung tên Đặng Hiếu N - sinh ngày: 27/9/2002 (hiện 

đang sống với anh T). Chị L, anh T có quyền  n h a vụ đến thăm nom con chun   

kh n  ai đư c cản trở  
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- Về n h a vụ cấp dưỡng nuôi con chung: Do chị L và anh T không yêu cầu 

cấp dưỡng nuôi con chun  sau  y h n nên đề nghị Hội đ ng xét xử không xem xét 

giải quyết. 

- Về chia tài sản chun  và n  chun : Do các bên đươn  sự đều  ác định  à 

không có yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết nên đề nghị Hội đ ng xét xử không 

xem xét giải quyết. 

- Về án ph : Đề nghị Hội đ ng xét xử  em   t theo quy định pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên c u các tài liệu, ch ng c  có trong h  sơ vụ án đ  đư c 

thẩm tra, xem xét tại phiên tòa và căn c  vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội 

đ ng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụn : N uyên đơn  à chị Lê Thị Kim L khởi kiện yêu cầu 

ly hôn anh Đặng Thanh T là loại vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân thành phố  a Đ c theo quy định tại khoản 1 Điều 2  và điểm a khoản 1 

Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015  

- Tại phiên tòa: Bị đơn là anh Đặng Thanh T có đơn  in   t  ử v n  mặt  

Xét thấy trư ng h p v ng mặt của bị đơn kh n  thuộc trư ng h p phải hoãn phiên 

tòa.  o đó  căn c  vào Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Hội đ ng 

xét xử tiến hành xét xử v ng mặt bị đơn. 

[2] Về nội dung, Hội đ ng xét xử   t thấy: 

- Về hôn nhân: Chị L và anh T chung sống v  ch ng t  năm 2001, trên cơ 

sở tự nguyện, có t  ch c đám cưới và có đăn  ký kết hôn vào ngày 27/12/2001 tại 

UBND xã T, thành phố S, tỉnh Đ ng Tháp.  o đó  quan hệ hôn nhân giữa chị L và 

anh T đư c  ác định là hôn nhân h p pháp và đư c pháp luật công nhận. 

Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, giữa chị L và anh T đ  phát sinh 

nhiều mâu thu n, n uyên nhân  à do v  ch ng bất đ n  quan điểm sống, chị L và 

mẹ ch ng thư ng xảy ra mâu thu n, anh T thư ng hay ghen tuông không tin 

tưởng chị L d n đến v  ch n  thư ng xuyên cự cãi, xô xát. T  đầu tháng 

02/2020, chị L bỏ về nhà mẹ ruột sống; v  ch ng sống ly thân t  thán  02/2020 

đến nay  

Tại phiên tòa, chị L  ác định không còn tình cảm với anh T, mâu thu n v  

ch ng không thể hàn g n, cuộc sống hôn nhân với anh T không có hạnh phúc, mục 

đ ch h n nhân kh n  đạt đư c; chị L không thể tiếp tục chung sống với anh T; 

trư ng h p Tòa án không cho ly hôn thì chị L cũng không trở về sống chung với 

anh T. Chị L thiết tha yêu cầu  in đư c ly hôn anh T. 

Về phía anh T: Không đ ng ý ly hôn chị L, anh T cho rằng v n còn t nh 

cảm với chị L  mâu thu n v  ch n  kh n  có    n hiêm tr n   anh T muốn v  

ch n  hàn   n đoàn tụ sốn  chun  với nhau để cùng chăm  o cho các con  Tuy 

nhiên, trong quá trình chung sống, v  ch ng cũn  thư ng xuyên gây g , cự cãi và 



 5 

xô xát l n nhau, cuộc sống v  ch ng không hòa h p, không có hạnh phúc; anh T 

cũng th a nhận là thư ng hay ghen tuông, nghi ng  chị L có quan hệ tình cảm với 

n ư i khác bên ngoài, cuộc sống chung không có hạnh phúc. Hiện v  ch n  đ  

sốn   y thân t  thán  02/2020 đến nay. 

Tại khoản 1 Điều 56 của Luật H n nhân và  ia đ nh năm 2014 quy định: 

“1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành 

thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo 

lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho 

hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục 

đích của hôn nhân không đạt được…”  

Trên cơ sở đó  Hội đ n    t  ử   t thấy: Mâu thu n v  ch ng  iữa chị L và 

anh T đ  thực sự trầm tr n   đ i sốn  chun  kh n  thể k o dài  mục đ ch h n nhân 

kh n  đạt đư c, v  ch ng không có sự thươn  yêu  quan tâm   n nhau. Giữa chị L 

và anh T cũng không có biện pháp    để hàn g n tình cảm v  ch ng. Nếu chị L và 

anh T đoàn tụ tiếp tục chung sống th  cũn  kh n  có hạnh ph c  Đ ng th i, tại 

phiên tòa hôm nay, chị L  ác định là không còn tình cảm với anh T, mâu thu n v  

ch ng không thể hàn g n, cuộc sống hôn nhân với anh T không có hạnh phúc, chị 

L kh n  còn quan tâm  thươn  yêu   o   ng cho anh T, chị L cươn  quyết xin đư c 

ly hôn anh T; trư ng h p Tòa án không cho ly hôn thì chị L cũng không trở về 

sống chung với anh T. 

Về phía anh T cũn  th a nhận và  ác định  à tuy còn thươn  v  nhưn  

trong quá trình chung sống, anh T không có sự tin tưởng chị L; v  ch n  thư ng 

xuyên xảy ra nhiều  un  đột, xô xát l n nhau, bất đ ng về quan điểm sống làm cho 

tình cảm v  ch ng ngày càng bị t n thươn   rạn n t, mâu thu n v  ch ng ngày 

càng gay g t và kéo dài; anh T cũng không có biện pháp    để nếu kéo, hàn g n 

tình cảm với chị L  Đ ng th i, t  khi chị L bỏ về nhà mẹ ruột sống cho đến nay, 

anh T cũng không tìm gặp chị L để tìm cách hàn g n tình cảm v  ch ng.  o đó  

xét thấy việc chị L yêu cầu  in đư c ly hôn anh T  à có căn c  và ph  h p với quy 

định của pháp  uật nên Hội đ n    t  ử chấp nhận. 

-  ề nu i con chun : 

Khi ly hôn, chị L có yêu cầu đư c tiếp tục nuôi con chung tên Đặng Thị 

Thùy D - sinh ngày: 08/6/2005 (hiện đang sống với chị L). Chị L đ ng ý giao con 

chung tên Đặng Hữu N - sinh ngày: 27/9/2002 cho anh T đư c quyền nu i dưỡng 

con chung sau ly hôn. 

Anh T có yêu cầu đư c quyền nu i con chun  tên Đặng Hữu N - sinh ngày: 

27/9/2002 (hiện đang sống với anh T). Anh T đ ng ý giao con chung tên Đặng Thị 

Thùy D - sinh ngày: 08/6/2005 cho chị L đư c quyền nu i dưỡng con chung sau ly 

hôn. 

Xét thấy: Về mặc kinh tế của chị L và anh T không thể cùng lúc nuôi dạy 

cả 02 cháu; Cháu N hiện đan  có cuộc sốn   n định với anh T và có nguyện v ng 

đư c sống chung với anh T, cháu D đan  có cuộc sốn   n định với chị L và có 

nguyện v n  đư c sống chung với chị L; cả hai cháu đều đư c nhữn  n ư i thân 

tron   ia đ nh của chị L và anh T quan tâm   i p đỡ, tạo m i điều kiện thuận l i 
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tron  quá tr nh nu i dưỡn   chăm sóc   iáo dục và dành nhiều t nh thươn  cho 02 

cháu, hiện cả 02 cháu đều có sự phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Hơn nữa, 

cháu D là con gái sống chung với mẹ sẽ dễ chăm sóc và hiểu đư c tâm lý của con 

hơn cha. Vì vậy  để đảm bảo cho 02 cháu có cuộc sống  n định và phát triển tốt về 

tâm sinh lý; Hội đ n    t  ử   t thấy cần tiếp tục giao cháu D cho chị L, cháu N 

cho anh T tr n  nom  chăm sóc  nu i dưỡng và giáo dục con chung sau khi ly hôn 

là phù h p với quy định của pháp luật, phù h p với nguyện v ng của 02 cháu và 

bảo đảm quyền l i về m i mặt của 02 cháu trong sinh hoạt, h c tập. Chị L, anh T 

đư c quyền tới  ui thăm nom con chun   kh n  ai đư c cản trở là phù h p với quy 

định tại các Điều  1  Điều  2 và Điều 83 của Luật h n nhân và  ia đ nh  

- Về ngh a vụ cấp dưỡng nuôi con chung: Do chị L và anh T không yêu cầu 

cấp dưỡng nuôi con chung sau ly hôn nên Hội đ ng xét xử không xem xét giải 

quyết. 

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 81 của Luật H n nhân và  ia đ nh quy định: 

“1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, 

nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, ... 

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của 

mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án 

quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt 

của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con”  

-  ề chia tài sản chun :  o các bên đươn  sự, chị L và anh T cùng xác 

định là tự thỏa thuận, chị L và anh T không có tranh chấp và không yêu cầu Tòa án 

xem xét giải quyết nên Hội đ ng xét xử kh n   em   t giải quyết. 

-  ề n  chung: Chị L và anh T c n   ác định là không có, không yêu cầu 

Tòa án xem xét giải quyết nên Hội đ ng xét xử kh n   em   t giải quyết. 

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Chị Lê Thị Kim L phải chịu toàn bộ tiền án 

ph  dân sự sơ thẩm (về ly hôn) theo quy định của pháp  uật  

[4] Đối với ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa: T  

những nhận định trên, Hội đ ng xét xử chấp nhận ý kiến đề nghị của đại diện Viện 

kiểm sát tại phiên tòa. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾ  ĐỊNH: 

 

-  ăn c  vào các Điều 28  Điều 35, Điều 147 và Điều 228 của Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015; 

-  ăn c  vào các Điều 51  Điều 56, Điều 5   Điều 81, Điều 82 và Điều 83 

của Luật H n nhân và  ia đ nh năm 2014; 

-  ăn c  vào Điều 27 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, n ày 

30/12/2016 của  y ban Thư n  vụ Quốc Hội quy định về m c thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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Tuyên Xử: 

1. Về hôn nhân: Chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của chị Lê Thị Kim L 

(Liễu). Cho chị Lê Thị Kim L (L) ly hôn anh Đặng Thanh T. 

2. Về nuôi con chung: 

-  hị Lê Thị  im L (L) đư c quyền tr n  nom  chăm sóc  nu i dưỡn  và 

giáo dục con chung tên Đặng Thị Thùy D - sinh ngày: 08/6/2005 (hiện đang sống 

với chị L). Chị L (L) không yêu cầu anh Đặng Thanh T cấp dưỡng nuôi con chung 

sau ly hôn. 

- Anh Đặng Thanh T đư c quyền tr n  nom  chăm sóc  nu i dưỡn  và giáo 

dục con chung tên Đặng Hữu N - sinh ngày: 27/9/2002 (hiện đang sống với anh T). 

Anh T không yêu cầu chị Lê Thị Kim L (L) cấp dưỡng nuôi con chung sau ly hôn. 

-  hị Lê Thị  im L (L), anh Đặng Thanh T có quyền  n h a vụ đến thăm 

nom con chun   kh n  ai đư c cản trở. 

3. Về chia tài sản chung và n  chung: Tòa án không xem xét giải quyết. 

4. Về án phí:  hị Lê Thị  im L (L) nộp 300.000 (Ba trăm ngàn) đ ng án 

ph  dân sự sơ thẩm (về ly hôn). Số tiền tạm  ng án phí 300 000 đ ng, chị L (L) đ  

nộp ngày 13/02/2020 theo biên lai thu số 0004477 của Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố  a Đ c đư c khấu tr  toàn bộ án phí phải nộp. 

Trư ng h p bản án đư c thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự th  n ư i đư c thi hành án dân sự  n ư i phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật thi 

hành án dân sự; th i hiệu thi hành án đư c thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 

Đươn  sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân 

tỉnh Đ ng Tháp trong hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án. Anh Đặng Thanh T v ng 

mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể t  ngày nhận đư c bản 

án hoặc kể t  ngày bản án đư c niêm yết theo luật định./. 

 

  

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  Ơ   ẨM 

Nơi nhận: Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa 
- TAND tỉnh ĐT; 

- VKSND thành phố S; 

- Chi cục THADS TP. S; 

- UBND xã T, TP S, ĐT; 

-  ác đươn  sự; 

-  ưu H  sơ   ăn phòn   

 Trần Quốc Danh 


